DANH MỤC KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ

	TT
	Người nộp đơn
	Địa chỉ
	Tên kiểu dáng

công nghiệp
	Số bằng
	Ngày cấp

	1. 
	Nhà máy cơ khí Hà Nam  
	Thị xã Hà Nam, tỉnh Hà Nam Ninh 
	Bơm nước 
	3-0000420-000 
	28/01/1992

	2. 
	Nhà máy cơ khí Hà Nam  
	Thị xã Hà Nam, tỉnh Hà Nam Ninh 
	Máy ép gạch 
	3-0000421-000 
	28/01/1992

	3. 
	Nhà máy cơ khí Hà Nam 
	Thị xã Hà Nam, tỉnh Hà Nam Ninh 
	Máy tuốt lúa 
	3-0000419-000  
	28/01/1992 

	4. 
	Công ty dược và thiết bị y tế Hà Nam 
	Phường Lương Khánh Thiện, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
	Hộp thuốc 
	3-0006534-000 
	04/09/2001 

	5. 
	Công ty dược và thiết bị y tế Hà Nam 
	18 Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
	Hộp thuốc 
	3-0006763-000 
	13/05/2002

	6. 
	Công ty TNHH Thiên Trang 
	Tổ 5 phường Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
	Hộp nhang trừ muỗi 
	3-0008521-000 
	08/09/2005 

	7. 
	Xí nghiệp chế biến thực phẩm Bình Lục 
	Bình Lục, Hà Nam 
	Nhãn sản phẩm 
	3-0000439-000
	29/02/1992 

	8. 
	Công ty TNHH Thanh Xuân 
	Lô D Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 
	Lọ hoa 
	3-0009838-000
	26/10/2006

	9. 
	Công ty TNHH Thanh Xuân 
	Lô D Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 
	Lọ hoa 
	3-0009927-000 
	23/12/2006

	10. 
	Công ty TNHH Thanh Xuân 
	Lô D Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 
	Lọ hoa 
	3-0011132-000
	17/10/2007

	11. 
	Công ty TNHH Thanh Xuân 
	Lô D Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 
	Lọ hoa 
	3-0011133-000
	17/10/2007

	12. 
	Công ty Happytex Việt Nam 
	72 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam 
	Tấm trao đổi nhiệt đen 
	3-0009561-000 
	04/08/2006

	13. 
	Công ty Happytex Việt Nam 
	72 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam 
	Tủ điện điều khiển tự động nhiệt độ và độ ẩm sử dụng HP57 và HP38 
	3-0009554-000 
	01/08/2006

	14. 
	Công ty Happytex Việt Nam 
	72 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam 
	Quạt hút gió (HAPPYTECH) 
	3-0009343-000 
	01/06/2006

	15. 
	Công ty Happytex Việt Nam 
	72 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam 
	Tấm trao đổi nhiệt (COOLING PAD) 
	3-0009344-000 
	01/6/2006

	16. 
	Công ty Happytex Việt Nam 
	72 Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam 
	Tấm trao đổi nhiệt (COOLING PAD) 
	3-0009345-000 
	01/6/2006

	17. 
	Đỗ Văn Long
	Xóm Liễm, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Chai đựng rượu
	3-0011558-000
	07/3/2008

	18. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013271-000
	05/6/2009

	19. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013681-000
	06/10/2009

	20. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013848-000
	23/11/2009

	21. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013682-000
	06/10/2009

	22. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013658-000
	30/9/2009

	23. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013659-000
	30/09/2009

	24. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Bao gói kẹo
	3-0013660-000
	30/09/2009

	25. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, phường Minh Khai, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Hộp thạch sữa chua
	3-0014128-000
	04/03/2010

	26. 
	Công ty TNHH Thiên Phong
	Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Mặt công tắc, ổ cắm
	3-0008653-000
	19/10/2005

	27. 
	Công ty CP Tam Kim
	Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Chân đồng ổ cắm
	3-00015764-000
	15/7/2011

	28. 
	Công ty CP Tam Kim
	Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Ổ cắm
	3-00015729-000
	08/7/2011

	29. 
	Công ty CP Tam Kim
	Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Ổ cắm
	3-00015730-000
	08/7/2011

	30. 
	Công TY TNHH Hùng Hạnh
	15 Lê Công Thanh, Minh Khai, Phủ Lý
	Nhãn sản phẩm
	3-0015277-000
	21/02/2011

	31. 
	Công ty TNHH D-Steel VINA KOREA
	Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý , tỉnh Hà Nam
	Thanh đỡ bằng kim loại
	3-0017286-000
	16/11/2012

	32. 
	Công ty TNHH D-Steel VINA KOREA
	Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý , tỉnh Hà Nam
	Thanh đỡ bằng kim loại
	3-0017287-000
	16/11/2012

	33. 
	Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh rượu làng Vọc
	Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	Chai
	3-0017390-000
	21/12/2012


